
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÍNH THẢĨ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số' /QĐ-UBND Thái Bình, ngày 0^ thảng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưọ'c sửa đổi, bỗ sung

lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Thông tin và Truyền thông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đoi, bể
sung một sẻ điểu Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chinh quyển địa
phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08/6/2010^
về kiểm soát thủ tục hành chính; sổ 92/2017/NĐ~CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ
sung một số điếu của các nghị định ỉỉên quan đên kiêm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Vãn phòng
Chỉnh phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Quyết^ định số 503/QĐ-BTTTT ngày 09/4/2024 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính đicợc sửa đôi, bô
sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vỉ chức năng qiiản ỉỷ cùa
Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
35/TTr-STTTTngày 26/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 9 thủ tục hànla chính
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tại các Quyết định của ủy ban ahân
dân tỉnh: số 2359/QĐ-ƯBND ngày 20/9/2018; số 1306/QĐ-UBND ngày
04/5/2020 (Có Phụ ỉục Danh mục kèm theo).

Điều 2. Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này
thực hiện ứieo Quỵết định số 503/QĐ-BTnT ngày 09/4/2024 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ
quan có liên quan cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình chi tiết, quy trình điện tử của thủ



tục hành chính sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này; phối hợp với các cơ
quan có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ưr ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin

và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệ^thi hành
Quyết định nèiyjựv^
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC, Vãn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh "đạo VP ƯBND tỉnh;
- Tmng tâm PV HCC tỉnh;
- Cồng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NCKS^-

Lại Văn Hoàn

CHU^ỊCH
TICH



(Kèm thè
m

Phụ lục
ỈỆHỦ TỤC HÀNH CHÍNHỈữỉặtị^đ /QĐ-UBND ngày ừij/5/2024 của

Ịựiĩ^^oan nhân dân tỉnh Thái Bĩnh).

TT
Mã sô

TTHC
Tên thủ tuc hành chính

•

Nội dung sửa
đỗi, bỗ sung Căn cử pháp lý

1
1.003868.00
0.00.00.H54

Cấp giấy phép xuất bản tài
liệu không kinh doanh (Thủ
tục số 07, Lĩnh vực Xuất bản,
In và Phát hành, Phụ lục
Quyết định sổ 2359/QĐ-
UBND ngày 20/9/20Ỉ8 ̂ của
UBND tỉnh. Thủ tục số 01,
Mục B, Lĩnh vực Xuất bản, In
và Phát hành, Phụ lục Quyêt
định sỗ Ỉ306/QĐ-ƯBND ngày
04/5/2020 của ƯBND tỉnh).

-  Đối tượng
thực hiện thủ
tục hành chính;
- Mầu đooi,
mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp
lý.

Quyết địxih số
503/QĐ-BTTTT
ngày 09/4/2024
của Bộ ừưởng
Bộ Thông tin và
Truyền thông.

2
2.001594.00
0.00.00.H54

Cấp giấy phép hoạt động in
xuất bản phẩm (Thủ tục số 08,
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát
hành, Phụ lục Quyết định sổ
2359/QĐ'ƯBND ngày
20/9/20Ỉ8 của ƯBND tinh.
Thủ tục sỗ 02, Mục B, Lĩnh
vực Xuất bản, In và Phát
hành, Phụ ỉục Quyết định sổ
Ỉ306/QĐ-ƯBND ngày
04/5/2020 của ƯBND tỉnh).

- Đối tượng
thực hiện thủ
tục hành chính;

Mau đơn,
mẫu tờ khai;
- Yêu cầu, điều
kiện thực hiện
thủ tục hàiứi
chính;
- Căn cứ pháp
lý-

Quyết định số
SOS/QĐ-BTTTT
ngày 09/4/2024
của Bộ tmởng
Bộ Thông tin và
Truyền thông.

3
2.001584.00
0.00.00.H54

Cấp lại giấy phép hoạt động in
xuất bản phẩm (Thủ tục sỗ 09,
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát
hành, Phụ lục Quyết định số
2359/QĐ-ƯBND ngày
20/9/2018 của UBND tink
Thủ tục số 03, Mục B, Lĩnh
vực Xuất bản, In và Phát
hành, Phụ lục Quyết định số
13Ồ6/QĐ-ƯBND ngày
04/5/2020 của UBND tỉnh).

- Thành phần
hồ sơ;
- Mau đơn,
mẫu tờ khai;
- Đối tượng
thực hiện thủ
tục hành chíxửi;
- Căn cứ pháp
lý.

Quyết định số
503/QĐ-BTTTT
ngày 09/4/2024
của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và
Truyền thông.



4
1.003729.00

0.00.00.H54

Cấp đổi giấy phép hoạt động^
in xuất bản phẩm (Thủ tục số
10, ỉĩnh vực Xuất bản, In và
Phát hành, Phụ lục Quyết định
sỗ 2359/QĐ-UBND ngày
20/9/20Ỉ8 của UBND tỉnh.
Thủ tục số 04, Mục B, Lĩnh
vực Xuất bản, In và Phát
hành, Phụ ỉục Quyết định số
ỉ306/QĐ- UBND ngày
04/5/2020 của UBND tỉnh).

- Trình tự thực
hiện;
- Thành phần
hồ sơ;
- Đối tượng
thực hiện;
- Mầu đơn,
mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp
lý của thủ tục
hành chính.

Quyết định số
503/QĐ-BTTTT
ngày 09/4/2024
của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và
Truyền thông.

5
2.001564.00
0.00.00.H54

Cấp giấy phép in gia công
xuất bản phẩm cho nước ngoài
(Thủ tục sỗ 1 ỉ, Lĩnh vực Xuất
bản, In và Phát hành, Phụ lục
Quyết định số 2359/QĐ~
UBND ngày 20/9/2018 của
ƯBND tỉnh. Thủ tục số 05,
Mục B, Lĩnh vực Xuất bản, In
và Phát hành, Phụ ỉục Quyết
định sổ Ỉ306/QĐ-ƯBND ngày
04/5/2020 của ƯBND tỉnh).

- Mầu đơn,
mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp
lý.

Quyết định số
503/QĐ-BTnT
ngày 09/4/2024
của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và
Truyền thông.

6
1.003725.00
000.00.H54

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất
bản phẩm không kinh doanh
(Thủ tục sỗ ỉ 2, Lĩnh vực Xuất
bản, In và Phát hành, Phụ lục
Quyết định sỗ 2359/QĐ-
ƯBND ngày 20/9/20ỉ8 của
ƯBND tỉnh. Thủ tục sổ 06,
Mục B, Lĩnh vực Xuất bản, ỉn
và Phát hành, Phụ lục Quyết
định sổ Ỉ306/QĐ~UBND ngày
Ồ4/5/2020 của ƯBND tỉnh).

- Trình tự thực
hiện;
- Mau đơn,
mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp
lý-

Quyết định sò^
503/QĐ-BTTTT
ngày 09/4/2024
của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và
Truyền thông.

7
1.003483.00
0.00.00.H54

Cấp giấy phép tố chức triền
lãm, hội chợ xuất bản phẩm
(Thủ tục sỗ 13, Lĩnh vực Xuất
bản, In và Phát hành, Phụ ỉục
Quyết định số 2359/QĐ-
ƯBND ngày 20/9/2018 của
ƯBND tỉnh. Thủ tục sỗ 07,
Mục B, Lĩnh vực Xuất bản, ỉn
và Phát hành, Phụ ỉục Quyết
đỉnh sỗ Ỉ306/ỘĐ~ƯBND n^ày

- Mầu đơn,
mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp
lỷ.

Quyết định số
503/QĐ-BTTTT
ngày 09/4/2024
của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và
Truyền thông.

OẨ/V

ik



04/5/2020 của UBND tỉnh).

8
1.003114.00
0.00.00.H54

Cấp giấy xác nhận đãng ký
hoạt động phát hành xuất bản
phẩm (Thủ tục sổ 14, Lĩnh vực
Xuất bản, ỉn và Phát hành,
Phụ lục Quyết định số
23'59/ỊÒ'UBND ngày
20/9/2018 của UBND tỉnh.
Thủ tục số 08, Mục B, Lĩnh
vực Xuất bản, In và Phát
hành, Phụ lục Quyết định số
1306/QĐ-ƯBND ngày
04/5/2020 của UBND tỉnh).

- Thành phần
hồ sơ;
- Mầu đơn,
mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp
lý.

Quyết định số
SOS/QĐ-BTTTT
ngày 09/4/2024
của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và
Truyền thông.

9
1.008201.00
O.OO.OO.H54

Cấp lại giấy xác nhận đãng ký
hoạt động phát hành xuất bản
phẩm (Thủ tục số ồỉ, Mục A,
Lĩnh vực Xuất bản, ỉn và Phát
hành, Phụ lục Quyết định số
Ỉ306/QĐ-UBND ngày
04/5/2020 của ƯBND tỉnh).

- Trình tự thực
hiện;
- Thành phàn
hồ sơ;
- Mầu đơn,
mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp
lý.

Quyết định số
503/QĐ-BTTTT
ngày 09/4/2024
của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và
Truyền thông.
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